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THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 45 
TỪ NGÀY 08/7 – 14/7/2013 

Buổi sáng học 05 tiết, buổi chiều học 04 tiết 
Trường hợp số tiết thay đổi: xem lịch theo từng lớp 

(Truy cập Thời Khóa Biểu tại trang Web: http://vlcc.edu.vn vào 15giờ Thứ 6 hàng tuần) 

LỚP BUỔI THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU THỨ BẢY 

C
H
Ủ 
N
H

ẬT 

TC. 
TH 11 

(25) 
S  

Thi(L.2)TH: 
Internet-Web 

PM 1 K 1 
(TT Khâm) 

7 giờ 00 

Thi(L.2)TH: 
Mạng MT 
PM 1 K 1 
(LV Hòa) 
7 giờ 00 

Thi(L.2)TH: 
LT NN C ++ 

PM 1 K 1 
(LV Hòa) 
7 giờ 00 

Thi(L.2)TH: 
Cài đặt… 
PM 1 K 1 

(NV Thơm) 
7 giờ 00 

  

 C   
Thi(L.2)LT: 

Kiến Trúc MT 
13 giờ 30 

Thi(L.2)LT: 
Mạng MT 
13 giờ 30 

   

TC.  
HTKT 11 

(56) 

 
S  

Ôn Thi TN: 
Kế Toán DN 
(PD Sơn)P.1 

Ôn Thi TN: 
Kế Toán DN 
(PD Sơn)P.1 

    

 C   
Thi(L.2) 

Kế Toán DN 2 
13 giờ 30 

Thi(L.2) 
Kiểm Toán 
13 giờ 30 

   

TC. QLĐĐ 
11 

(24) 
S     

Thi 
Tin Học Chuyên 

Ngành 
7 giờ 00 

  

 C   
Thi(L.2) 

Quy Hoạch SD 
Đất 

Thi(L.2) 
QL NN về  

Đất đai 

Thi(L.2) 
Phân Hạng &Định 

Giá BĐS 
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13 giờ 30 13 giờ 30 13 giờ 30 

TC. CNTY11 
(37) S   

Ôn Thi TN: 
Bệnh T.Nhiễm  

(Diệu)P.4 

Ôn Thi TN: 
Sinh Lý TV  
(X.Linh)P.4 

Ôn Thi TN: 
Sinh Lý TV  
(X.Linh)P.4 

  

 C   

Thi(L.2) 
Bệnh Truyền 

Nhiễm 
13 giờ 30 

Thi(L.2) 
KN Súc Sản 

13 giờ 30 

Thi(L.2) 
Chăn Nuôi GS 

Nhai Lại 
13 giờ 30 

  

TC. TT 
BVTV 11 

(7) 
S 

Ôn Thi TN: 
BVTV  

(H Nga)P.2 

Ôn Thi TN: 
KT cây Trồng  
(CT Quyên)P.2 

     

 C        
TC. 

KT CL 
 LT-NS 11A 

(55) 

 
S 
 

       

 C     
Thi (HR) 
Đo Lường 
13 giờ 30 

  

TC. 
KT CL 

 LT-NS 11B 
 (47) 

S        

 C     
Thi (HR) 
Đo Lường 
13 giờ 30 

  

TC 
KT CL TP 

TS 
11 

(62) 

S        

 C   Thi(L.2) Thi(L.2) Thi (HR)   
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PT Thực 
Phẩm 

13 giờ 30 

KN Lương Thực 
13 giờ 30 

Đo Lường 
13 giờ 30 

TC  
CN CB 
LT.TP 

11 
(48) 

S        

 C        

S 

 

TC 
 ĐIỆN CN-DD  

11 
(34)  C 

Thực Tập Tốt Nghiệp Từ 7/5/2013 đến 13/7/2013 (10 tuần) 
 

 
S 
 

TC 
CN KT 

 Đ. TỬ 11 
(16) C 

Thực Tập Tốt Nghiệp Từ 7/5/2013 đến 13/7/2013 ( 10 tuần) 

S 
 

TC CNNL 
ĐHKK 

11 
(19) C 

Thực Tập Tốt Nghiệp Từ 7/5/2013 đến 13/7/2013 ( 10 tuần) 

S 
TC 

 CN KT  
ÔTÔ  

11 
(11) C 

TTCB 
(TV Miên) 

Xưởng 

TTCB 
(TV Miên) 

Xưởng 

TTCB 
(TV Miên) 

Xưởng 

TTCB 
(TV Miên) 

Xưởng 

TTCB 
(TV Miên) 

Xưởng 
 

  

TC 
CNTT 12 

(30) 

 
 

S 
 

  
Khởi Tạo DN 

(TT Tùng) 
P.2 

Anh Văn II 
(NA Thi) 

P.5 

Anh Văn II 
(NA Thi) 
P.5  HM 
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C    
Thi (L.2): 
Toán CC 
13 giờ 30 

Thi (L.2)LT: 
Lập  Trình Pascal 

13 giờ 30 
 

 

 
S 
 

      TC.  
HTKT 

12 
(42) C   

Thi (L.2): 
LT Tiền tệ TD 

13 giờ 30 

Thi (L.2): 
KT Vi Mô 
13 giờ 30 

   

S 
P.Luật TN&MT 

(VT Phong ) 
 P.3 

P.Luật TN&MT 
(VT Phong ) 

 P.3 
    TC 

QLĐĐ 
12 

(37) C 
P.Luật TN&MT 

(VT Phong ) 
 P.3 

 
Thi (L.2): 

KH Đất ƯD 
13 giờ 30 

Thi (L.2): 
Pháp Luật ĐĐ 

13 giờ 30 

 
 

 

S 
Kỹ Năng GT 
(VTM Hoa) 
P.11  HM 

      TC.  
CN-TY 

12 
(44) C   

Thi (L.2): 
Bệnh Học ĐC 

13 giờ 30 

Thi (L.2): 
Mô-Phôi Học ĐC 

13 giờ 30 

Thi  
Sinh Lý ĐV 

13 giờ 30 

 

 

S 
Kỹ Năng GT 
(VTM Hoa) 
P.11  HM 

  
Anh Văn II 
(NA Thi) 

P.5 

Anh Văn II 
(NA Thi) 
P.5  HM 

 TC.  
TT& 

BVTV  
12 

(20) C   
Thi (L.2): 

Cỏ Dại 
13 giờ 30 

Thi (L.2): 
Côn Trùng NN 

13 giờ 30 

 
 

 

S    

TT 
Thủy Lý Hóa …. 
(TT Thủy Sản) 

Khu 1 

  
TC.  

NTTS 
 12 
(8) C 

 

 
Thi (L.2): 

Thực Vật TS 
13 giờ 30 

Thi (L.2): 
Di Truyền & 

Chọn GiốngTS 
13 giờ 30 

Thi LT: 
Thủy LýHóa…. 

13 giờ 30 
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S 
 

 
THVi Sinh 

(HTT Thảo) 
PTN 

THVi Sinh 
(HTT Thảo) 

PTN 
  TC. 

KT CL LT-NS  
A- 12 
(60) 

 C 

Thi TH: 
Hóa PT 

(ĐH Hạnh) 
PTN 2 K2  

Thi : 
Kế Toán 
13 giờ 30 

Thi (L.2): 
Hóa PT 

13 giờ 30 
 

 

 

 
S    

THVi Sinh 
(HTT Thảo) 

PTN 

 
TC. 

KT CL LT-NS  
B -12 
(44)  C 

THVi Sinh 
(HTT Thảo) 

PTN 

Thi TH: 
Hóa PT 

(ĐH Hạnh) 
PTN 2 K2 

Thi : 
Kế Toán 
13 giờ 30 

Thi (L.2): 
Hóa PT 

13 giờ 30 

 
 

 

S 
TH HÓA PT 
(BC Trung) 
PTN 1 K2 

TH HÓA PT 
(BC Trung) 
PTN 1 K2 

 TC 
KT CL TP TS 

12 
(48) C 

TH 
HÓA PT 

(BC Trung) 
PTN 1 K2 

TH HÓA PT 
(BC Trung) 
PTN 1 K2 Thi : 

Ng.L Thủy Sản 
13 giờ 30 

Thi (L.2): 
Hóa PT 

13 giờ 30 

TH HÓA PT 
(BC Trung) 
PTN 1 K2 

 

 

S    TC  
CN CB 
LT.TP 

12 
(66) 

C 

TH 
KT PTN 

(HT Phúc) 
PTN K 2 

TH 
KT PTN 

(HT Phúc) 
PTN K 2 HM 

Thi LT: 
Kỹ Thuật PTN 

13 giờ 30 

Thi (L.2): 
KT Thực Phẩm 2 

13 giờ 30 

  
 

S 
Anh Văn II 
(NA Thi) 

P.5 

Anh Văn II 
(NA Thi) 
P.5 HM 

   TC 
 ĐIỆN CN-DD 

12 
(20) 

 
 

C 
 

  
Thi  

Điện Tử CB 
13 giờ 30 

Thi (L.2): 
Cơ KT 

13 giờ 30 

  

 

 
S 
 

Anh Văn II 
(NA Thi) 

P.5 

Anh Văn II 
(NA Thi) 
P.5  HM 

TK mạch ĐT 
(DV khuôn) 
Xưởng ĐT 

TK mạch ĐT 
(DV khuôn) 
Xưởng ĐT 

TK mạch ĐT 
(DV khuôn) 

Xưởng ĐT  HM 
  

TC 
 CN KT 

 Đ. TỬ 12 
(18) C 

TK mạch ĐT 
(DV khuôn) 
Xưởng ĐT 

TK mạch ĐT 
(DV khuôn) 
Xưởng ĐT 

Thi  
KT Mạch ĐT 2 

13 giờ 30 

TK mạch ĐT 
(DV khuôn) 
Xưởng ĐT 
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S 
       TC 

CNNL& 
ĐHKK 12 

(14) C   
Thi (L.2): 

Điện Tử CB 
13 giờ 30 

Thi (L.2): 
Cơ KT 

13 giờ 30 
 

 
 

S 
 

AutoCAD 
(ĐQ Minh) 

PM 2 K 1 HM 
 

TC 
 CNKT 

CTM 12 
(13) C 

AutoCAD 
(ĐQ Minh) 
PM 2 K 1 

AutoCAD 
(ĐQ Minh) 
PM 2 K 1 

AutoCAD 
(ĐQ Minh) 
PM 2 K 1 

AutoCAD 
(ĐQ Minh) 
PM 2 K 1 

 

 

 

S 
 

AutoCAD 
(ĐQ Minh) 

PM 2 K 1 HM 
 

TC 
 CN KT  

ÔTÔ 
12 
(9) C 

AutoCAD 
(ĐQ Minh) 
PM 2 K 1 

AutoCAD 
(ĐQ Minh) 
PM 2 K 1 

AutoCAD 
(ĐQ Minh) 
PM 2 K 1 

AutoCAD 
(ĐQ Minh) 
PM 2 K 1 

 

 

 

S  
Ngữ Văn 

(CH Thủy) 
P 16 Khu 1 

Ngữ Văn 
(CH Thủy) 
P 16 Khu 1 

Ngữ Văn 
(CH Thủy) 
P 16 Khu 1 

Ngữ Văn 
(CH Thủy) 
P 16 Khu 1 

  
BD 

 Văn hóa 
  THCS 
(3năm) 

TH3B 12 
(88) 

C 
Ngữ Văn 

(CH Thủy) 
P 16 Khu 1 

 
Thi(Lần 2) 

Vật Lý 
13 giờ 30 

Thi 
Toán 6 

13 giờ 30 

Ngữ Văn 
(CH Thủy) 
P 16 Khu 1 

 
 

 
 

S 
 

     
TOÁN 

(NT Nhân) 
P.1 

 
BD  

Văn hóa 
Hết  lớp 12 

2,3năm) 
TH3A 12 

khu 2 C     
TOÁN 

(NT Nhân) 
P.1 

TOÁN 
(NT Nhân) 

P.1 
 

S  NGHỈ ĐẾN  01/8/2013   TH09 
(24) C       

 

S  NGHỈ ĐẾN  01/8/2013   KT09 
(51) C       

 

S  NGHỈ ĐẾN  01/8/2013   Luật09A 
(120) C       
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S  NGHỈ ĐẾN  01/8/2013   Luật09B 
(130) C       

 

S       Luật10A 
(104) C  NGHỈ ĐẾN  01/8/2013   

 

S       Luật10B 
(104) C  NGHỈ ĐẾN  01/8/2013   

 

S  NGHỈ ĐẾN  01/8/2013   Luật11A 
(101) C       

 

S  NGHỈ ĐẾN  01/8/2013   Luật11B 
(96) C       

 

S  NGHỈ ĐẾN  01/8/2013    Luật 12A 
(135) C       

 

S  NGHỈ ĐẾN  01/8/2013   Luật 12B 
(133) C      

  
 

S  NGHỈ ĐẾN  01/8/2013   TCNH10 
(29) C       

 

S  NGHỈ ĐẾN  01/8/2013   QTKD10 
(24) C        

S        
C        

ANH VĂN 10 
(BẰNG 2) 

 Tối        
S        LUẬT 10 

ĐH TỪ XA 
(60) C        

S        QTKD 10 
ĐH TỪ XA 

(58) C        
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S       
Kế toán  

ngân 
hàng 

TCNH 10 
ĐH TỪ XA 

(20) 
 

HT.B C      
Kế toán  

ngân hàng 
Cô Liên 

“ 

S        TCNH 11 
ĐH TỪ XA 

(38) C  
       

S        LUẬT 11 
ĐH TỪ XA 

(55) C        

S        QTKD  11 
ĐH TỪ XA 

(60) C        

S        LUẬT 12 
ĐH TỪ XA C        

S     
    ĐHTCNH08 

(42) 
C     

    

S     
 

   KT- LUẬT 
ĐH TỪ XA 

(94) C     
 

   

S        Công tác 
XH- Luật 10 

(56) C     
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S      
    

ĐH TDTT11 
 C        

 

S   

8g45 Thi  
Điền dã 

 dân tộc học 
HT.F,G 

 
7g Thi Lý thuyết 

văn hóa 
HT.F,G 

 

Dân tộc TG11 
(72) 

 
 

C       

Dư 
kiến 
tuần 

sau thi 
LS  

& sự 
PT các 

LT 
nhân 
học 

S      

 
KT phát 

triển 
P.B1 

 

KT 
phát 
triển 
P.B1 

C       
“ P.B1 

 
“ P.B1 

Kinh tế XD11 
 

Tối     

 
KT phát triển 

HT.E 
 

  

S     

8g45  Thi L2  
Quản lý XD  

đô thị 
HT.D 

 

Ôn Chính 
trị 

Cô Hoa 
 

 
 

CĐQLĐĐ11 
(41) 

(liên thông) 
 

HT.E C     

 
Ôn Chính trị 
Thầy Thanh 

 

  



Số hiệu: BM03/ĐT-HD-08                                                                                             Lần ban hành:01                                                                            Trang: 10/21 

S  

Ôn Tài chính 
doanh nghiệp 

Cô Bích  
P.1 

Ôn Chính 
trị 

Thầy 
Thanh 
HT.C 

 

 
 

CĐKT11 
(24) 

(liên thông) 
 
 C  “ P.1 

Ôn Chính 
trị 

Cô Hoa 
HT.C 

 

S   
8g45 Thi L2  

Internet Web 
HT.D 

 

7g Thi L2  
Giải thuật 

HT.A 
 

8g45 Thi Phân tích 
hệ thống 

HT.D 

Ôn Chính 
trị 

Cô Hoa 
 

 
 

CĐTH11 
(22) 

(liên thông) 
 

HT.E 

C     

 
Ôn Chính trị 
Thầy Thanh 

 

  

S   

7g Thi L2 
 Dịch tễ 
HT.G 

 
8g45 Thi L2  

Bệnh  
truyền nhiễm 

HT.C 

 

 
8g45 Thi L2 

Sinh thực 
 động vật 

HT.H 

Ôn Chính 
trị 

Thầy 
Thanh 
HT.C 

 

 
 
 
 
 

CĐDVTY11 
(28) 

(liên thông ) 

C  
  

Ôn Chính 
trị 

Cô Hoa 
HT.C 

 

 



Số hiệu: BM03/ĐT-HD-08                                                                                             Lần ban hành:01                                                                            Trang: 11/21 

S Dự kiến tuần sau thi Trắc địa 

7g Thi L2 
Toán CC1 

HT.H 
 

8g45 Thi L2  
Pháp luật 

đất đai 
HT.C 

  

 
 
 
 

CĐQLĐĐ12 
(40) 

(liên thông) 
 
 

C  

 
Trắc địa 

Thầy Phong 
P.3 

  

S  

 
7g Thi L2 
Toán CC1 

HT.H 
 

PP nghiên 
cứu khoa 

học 
P.3 

GDTC 

 
 

CĐKT12 
(21) 

(liên thông 
 

C  

PP nghiên cứu khoa 
học 

Cô Bé Năm 
P.2 

GDTC 
Thầy Sơn  

S  
Anh văn CN 

Cô Quyên 
P.2 

Anh văn 
CN 
P.2 

GDTC 
 

CĐCNTT12 
(7) 

(liên thông 
 

C   

 
GDTC 

Thầy Sơn 
 

 

 
 
 

CĐDVTY12 
(15) 

(liên thông ) 

S  
7g Thi  

Hóa VHC 
HT.H 

 
PP nghiên 
cứu khoa 

học 
P.3 
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 C  

PP nghiên cứu khoa 
học 

Cô Bé Năm 
P.2 

  

S   

PP nghiên 
cứu khoa 

học 
P.3 

 

 
 
CĐCNTP12 

(26) 
(liên thông ) 

C  

 
PP nghiên cứu khoa 

học 
Cô Bé Năm 

P.2 

  

S 

Thi L2 TT  
Hệ điều hành 
Thầy Thơm 

PM1 

Ôn Chính trị 
Thầy Thanh 

7g Thi L2  
Cài đặt BTSC 

máy tính 
HT.B 

Thi L2 TT 
Internet Web 
Thầy Khâm 

PM1 

7g Thi L2 
Mạng máy tính 

HT.H 
 CĐTH10 

(26) 
 

HT.D C   

 
Ôn Chính trị 

Cô Hoa 
 

   

 

S 

Ôn cơ sờ 
Thầy Nhẫn 

Cô Tiên 
HT.B2 

   

8g45 Thi  
Công nghệ 

sau TH rau quả 
HT.C 

 CĐCNTP10A 
(46) 

 
HT.C 

C   Ôn Chính trị 
Thầy Thanh  Ôn Chính trị 

Cô Hoa  

 

S  

Ôn cơ sờ 
Thầy Nhẫn 

Cô Tiên 
HT.B2 

  

8g45 Thi  
Công nghệ 

sau TH rau quả 
HT.D 

 CĐCNTP10B 
(52) 

 
HT.C C   Ôn Chính trị 

Thầy Thanh  Ôn Chính trị 
Cô Hoa  
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S 

Ôn 
 Chuyên môn 

Thầy Sơn 
HT.E 

Ôn Chính trị 
Cô Hoa 
HT.A 

Ôn Chính trị 
Thầy Thanh 

P.13 

Ôn 
 Chuyên môn 

HT.E 

7g Thi Phân tích  
HĐ kinh tế 

(Học hè) 
HT.D 

 
 

CĐKT10 
(86) 

 
C     

Thi L2 TT  
Tin học UD 

 trong kế toán 
Thầy Toàn 

PM1 

 

Dự 
kiến 
tuần 

sau thi  
Thanh 
toán 

QT (H 
hè) 

S  Ôn Chính trị 
Thầy Thanh     CĐQLĐĐ10 

(51) 
 

HT.D C   Ôn Chính trị 
Cô Hoa    

 

S   
Ôn cơ sờ 

Thầy Châu 
P.1 

Ôn Chính trị 
Cô Hoa 
HT.B 

Ôn Chính trị 
Thầy Thanh 

HT.B 
 CĐQTKD10 

(45) 
 C      

  

 

S  

Bệnh học ĐC 
(Học hè) 
Cô Miên 

P.5 

Bệnh học ĐC 
(Học hè) 

P.5 
 

7g Thi L2 
Chăn nuôi gia 

súc nhai lại 
HT.H 

Ôn Chính trị 
Cô Hoa 
HT.B 

Ôn Chính trị 
Thầy Thanh 

HT.B 
  

 
CĐTY10 

(30) 
 
 

C        
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S   

7gThi L2  
Cấu trúc 
dữ liệu 
HT.F 

 
8g45 Thi L2 
Cơ sở dữ liệu 

HT.C 

 
8g45 Thi L2  
Văn bản HC 

HT.F  
 

CĐCNTT11 
(42) 

 
 

C       

Dự 
kiến 
 tuần 

sau thi 
L2 LT 
hướng 
ĐT C 

++ 

S   

8g45 Thi  
Hóa VHC 
(Học hè) 

HT.C 

 

8g45 Thi L2 
 Công nghệ  

CB lương thực 
HT.F 

 

Dự 
kiến 
 tuần 

sau thi 
L2 CB 
& tồn 

trữ lạnh 
TP 

CĐCNTP11A 
(70) 

 
 

C        

S 
Máy chế biến 

thực phẩm 
Thầy Vinh 

Máy chế biến 
thực phẩm 

8g45 Thi  
Hóa VHC 
(Học hè) 

HT.C 

Máy chế biến thực 
phẩm 

8g45 Thi L2 
 Công nghệ  

CB lương thực 
HT.F 

 

 
CĐCNTP11B 

(57) 
 

HT.F 

C “  
 
 
 

    

Dự 
kiến 
 tuần 

sau thi 
L2 CB 
& tồn 

trữ lạnh 
TP 

S  
Quản trị học 
Thầy Tùng 

HT.E 

8g45 Thi L2  
Kế toán DN1 

HT.E 
 

8g45 Thi L2  
Kinh tế quốc tế 

HT.F 

 
   CĐKT11 

(62) 
 
 C 

Văn bản HC 
Thầy Tình 

HT.D 
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S   

7g Thi L2 
Hệ thống 
TT địa lý 

HT.A 

 

8g45  Thi L2  
Khoa học đất ứng 

dụng 
(Học riêng) 

HT.G 

Anh văn 2 
(Học hè) 

C     Anh văn 2 
(Học hè) “ 

Dự 
kiến 
tuần 

sau thi 
L2  

Thuế 
nhà đất 

 

CĐQLĐĐ11 
(66) 

 
P.4 

Tối  
Anh văn 2 
(Học hè) 
Cô Chính 

 Anh văn 2 
(Học hè)    

S   

Soạn thảo  
văn bản 

Thầy Tình  
P.2 

Soạn thảo  
văn bản 
HT.D 

8g45 Thi  
Nghiệp vụ HC 

văn phòng 
HT.G 

 

 
 

CĐQTVP11 
(14) 

 
 C       

 

S   

8g45 Thi  
Hệ thống 

TT quản lý 
HT.D 

   

 
 
CĐQTKD11 

(31) 
 
 C 

13g30 Họp lớp 
Cô Trúc Thi 

P.1 
     

Dự 
kiến 
tuần  

sau thi 
L2 NV 
ngoại 

thương 
 

S   

8g45 Thi  
Kỹ thuật 
SX  giống 

cá nước ngọt 
HT.E 

TT thủy lý hóa & 
QLMT nước 
Thầy Tâm 

PTT 

 

TT thủy lý 
hóa & 
QLMT 
nước 
PTT 

 
 

CĐNTTS11 
(22) 

 
 

C    “  “ 

Dự 
kiến 
tuần  

sau thi 
L2  

Sinh lý 
ĐV 
thủy 
sinh 
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S   
8g45 Thi  

Hóa VHC 
(Học hè) 

HT.C 
 

8g45 Thi L2  
Dược lý thú y 

HT.H 
 

 
 
CĐDVTY11 

(11) 
 C       

 

S   
7g Thi L2  

Xác suất TK 
HT.E 

 

8g45 Thi L2 
Phân tích HĐ  
kinh doanh 

HT.G 

 

 
CĐ Nghề 10 
 Kế toán DN 

(26) 
C       

 

S Thiết kế Web 
Thầy Khâm 

 TT Thiết kế 
Web 

TT Thiết kế 
Web TT Thiết kế Web   

 
CĐ Nghề 10 

QT mạng MT 
(16) 

 
PM1 

C TT Thiết kế 
Web   

Thi TT  
Thiết kế Web 

PM1 
  

 

S       CĐ Nghề 12 
CN thông tin 

(24) 

C      
  

Dự 
kiến 
tuần 

sau thi 
KNGT 
& làm 
việc 

nhóm 
 
 

CĐCNTP12A 
(60) 

S   

7g Thi  
GDQP AN1 

HT.A,B 
 

Những NLCB của 
CNML 

Thầy Thanh 
HT.F 

7g Thi L2  
Toán CC2 

HT.A 
 

Dự 
kiến 
tuần 

sau thi 
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HT.H 

C GDQP AN2 
Thầy Tường  GDQP AN2    

L2 
 Hóa 
VHC,  

Vi sinh 
ĐC 

 

S  
TT Vi sinh ĐC 

Thầy Huy 
PTN 

7g Thi  
GDQP AN1 

P.3,4 

 
Những NLCB của 

CNML 
Thầy Thanh 

HT.F 
 

7g Thi L2  
Toán CC2 

HT.A 
 

 
 

CĐCNTP12B 
(53) 

 
HT.H 

C GDQP AN2 
Thầy Tường  GDQP AN2  

 
TT Vi sinh ĐC 

PTN 
 

 

Dự 
kiến 
tuần 

sau thi 
L2 

Vi sinh 
ĐC 

 

S  GDQP AN2 
Thầy Tường 

7gThi  
GDQP AN1 

HT.C,D 
GDQP AN2 

7g Thi L2  
Toán CC2 

HT.C 

GDQP 
AN2 

 
CĐCNTP12C 

(60) 
 

HT.G 

C     GDQP AN2  

 
Dự 
kiến 
tuần 

sau thi 
L2 

Vi sinh 
ĐC 

 
 

 
CĐCNTT12 

S   
7g Thi  

GDQP AN1 
GĐ 

 
7g Thi L2  
Toán CC2 

HT.C 
 

Dự 
kiến 
tuần 



Số hiệu: BM03/ĐT-HD-08                                                                                             Lần ban hành:01                                                                            Trang: 18/21 

(52) 
 

HT.G 
C 

Những NLCB 
của CNML 
Thầy Thanh 

     

sau thi 
L2  

Đại số 
TT, 

Toán 
RR 

 

S   
7g Thi  

GDQP AN1 
HT.C 

 

8g45 Thi 
 Di truyền 

 & chọn giống thủy 
sản 

HT.F 

 

 
 
CĐNTTS12 

(6) 
 

HT.G 
 

C 
Những NLCB 

của CNML 
Thầy Thanh 

    

GDQP 
AN2 
Thầy 

Tường 
GĐ 

 

S   

7g Thi  
GDQP AN1 

HT.E 
 

    

7g Thi L2  
Toán CC2 

HT.C 
 

8g45 Thi  
Địa lý KT 
Việt Nam 

HT.H 

 

 
 

 
 
 

CĐQLĐĐ12 
(41) 

 
HT.G 

C 

 
Những NLCB 

của CNML 
Thầy Thanh 

 

     

Dự 
kiến 
tuần 

sau thi 
L2 

 KH đất 
UD, 
Đại 

cương 
 về 

QLNN 
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S 

Những NLCB 
của CNML 
Thầy Thanh  

HT.G 

Luật kinh tế 
Thầy An 

7g Thi  
GDQP AN1 

HT.B2 
 

8g45 Thi 
 Luật HC2 

HT.D 

 
Luật kinh tế 

 
 

Tiếng Việt 
HT.E 

Luật kinh 
tế 

 
 
 
 

CĐQTVP12 
(15) 

 
HT.H 

C 
Tiếng Việt 
Cô Trưng 

HT.E 

 
 

 
Tiếng Việt 

HT.E 
 

Luật kinh tế Luật kinh tế 

GDQP 
AN2 
Thầy 

Tường 
GĐ 

Dự 
kiến 
tuần 

sau thi 
L2  

Cơ sở 
VH  
Việt 
Nam 

 

S 

 
Những NLCB 

của CNML 
Thầy Thanh  

 

 
7g Thi  

GDQP AN1 
HT.B2 

   

 
 

CĐDVTY12 
(18) 

 
HT.G 

C   
    

GDQP 
AN2 
Thầy 

Tường 
GĐ 

Dự 
kiến 
tuần 

sau thi 
L2 

 Xác 
suất 
TK, 
Sinh 
TĐV 

S 

 
Những NLCB 

của CNML 
Thầy Thanh  

HT.G 
 

 

7g Thi  
GDQP AN1 

HT.D 
 

 
7g Thi L2  
Toán CC2 

HT.C 
 

 
 
 
 

CĐ CNKT  
TNN 12 

(9) 
 
 C 

Thi L2 TT 
 Tin học CB 
Thầy Khánh 

PM4 

 
    

GDQP 
AN2 
Thầy 

Tường 
GĐ 

Dự 
kiến 
tuần 

sau thi 
L2  
Xác 

suất TK 
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S 

Những NLCB 
của CNML 
Thầy Thanh  

HT.H 

Luật kinh tế 
Thầy An 

7g Thi  
GDQP AN1 

HT.F,G 
Luật kinh tế 

7g Thi L2 
 Xác suất TK 

HT.D 

Luật kinh 
tế 

 
 

CĐKT12 
(60) 

 
HT.H 

C 

TT MS Access 
13: 00 N1 
15:15 N2  

PM4 
Thầy Khánh 

 

TT MS Access 
13: 00 N1 
15:15 N3 

PM4 

Luật kinh tế Luật kinh tế 

TT MS 
Access 

13: 00 N2 
15:15 N3 

PM4 

Dự 
kiến 
tuần 

sau thi  
MS 

Access 

S  GDQP AN2 
Thầy Tường 

7g Thi  
GDQP AN1 

HT.H 
 

GDQP AN2 
7g Thi L2 

 Xác suất TK 
HT.D 

GDQP 
AN2 

 
 

 
CĐQTKD12 

(43) 
 

HT.G C   

TT MS Access 
13: 00 N1 
15:15 N2  

Thầy Khâm 
PM1 

 GDQP AN2  

Dự 
kiến 
tuần 

sau thi  
MS 

Access 

S   
 
 
 

   
 

LỚP BỔ SUNG  

VĂN HÓA 

CAO ĐẲNG 12 C  
Văn 

Cô Hạnh Thủy 
P.5 

 
Sinh học 

Thầy Lương 
P.5 

  

 

S        ĐHQLĐĐ11 
(Liên thông) 

 C     
    

S        ĐHCNTT11 
(Liên thông) 

(60) C        

S        ĐHKT11 
(Liên thông) 

(35) C        

ĐHQLĐĐ12 S        
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(Liên thông) 
( 63 ) C        

S      

Thương 
mại điện tử 

Thầy 
Phong 
HT.B2 

Thương 
mại 

điện tử 
HT.B2 

ĐHCNTT12 
(Liên thông) 

(49) 

C       
“  HT.B2 

 
“  

HT.B2 

S  
       

C  
       

TÀI CHÍNH 
NGÂN HÀNG 
(CAO HỌC) 

 
 TỐI        

 


